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Family and Friends Special Edition Grade 4 

Unit Starter: My family  

Lesson 3 

 

Sách Student book trang 6. 

.  

 

 

 



2 
 

Lesson 4 

Sách student book trang 7 
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Bài tập Workbook trang 6 

Bài 1: Các bạn viết các tháng trong năm. Chữ cái đầu của các tháng đã được ghi, 

các bạn viết tiếp theo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: 

Các bạn viết một tháng kế tiếp theo sau tháng đã được ghi phía trước. 
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Bài 3 : 

Các bạn trả lời các câu hỏi sau: 

 

1. When is your birthday?  Sinh nhật bạn vào tháng mấy? 

2. How old are you?   Bạn mấy tuổi? 

3. When is your mom’s birthday?  Sinh nhật mẹ bạn vào tháng mấy? 

4. What’s your favorite month? Tháng yêu thích của bạn là tháng nào? 

Dưới đây là gợi ý cách trả lời: 

1. It is in……………………. (Các bạn ghi tháng sinh nhật của mình vào chỗ 

trống) 

2. I’m …………years old. (Các bạn ghi số tuổi của mình vào chỗ trống) 

3. It’s in………………….. (Các bạn ghi tháng sinh nhật của mẹ mình vào chỗ 

trống) 

4. My favorite month is……………… (Các bạn ghi tháng mình yêu thích vào chỗ 

trống) 
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Bài tập Workbook trang 7 

Bài 1  

Các bạn nối số với chữ tương ứng của nó. 

 

Bài  2  

Các bạn viết 1 số liền sau số trước. 
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Bài  3  

 Các bạn hoàn thành các phép tính cộng và viết phép tính dưới dạng chữ. 

Dấu + là and, dấu = là is 

Ví dụ:  15 + 20 =?           Fifteen and twenty is thirty – five.  

            37 +… = 90        Thirty - seven and fifty- three is ninety. 

 

 


